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ỨNG DỤNG EXCEL TRONG

HỒI QUY TƯƠNG QUAN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

Các yếu tố trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có mối liên hệ

mật thiết với nhau. Xác định tính chất chặt chẽ của các mối liên hệ giữa các yếu

tố và sử dụng các số liệu đã biết để dự báo sẽ giúp nhà quản lý rất nhiều trong

việc hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương

lai.

4.1 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH TẾ

4.1.1 Ý nghĩa của dự báo kinh tế

Dự báo là phán đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai trên cơ sở

phân tích khoa học các dữ liệu của quá khứ và hiện tại nhờ một số mô hình toán

học. Dự báo kinh tế là việc đưa ra các dự báo những sự kiện kinh tế sẽ xảy ra

trong tương lai dựa trên cơ sở phân tích khoa học các số liệu kinh tế của quá khứ

và hiện tại. Chẳng hạn, nhà quản lý dựa trên cơ sở  các số liệu về doanh thu bán

hàng của kỳ trước và kỳ này để đưa ra dự báo về thị trường tiềm năng của doanh

nghiệp trong tương lai. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo đem

lại ý nghĩa rất lớn. Nó là cơ sở để lập các kế hoạch quản trị sản xuất và

marketing tạo tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho các chiến lược sản xuất trong

tương lai.

Dự báo mang tính khoa học và đòi hỏi cả một nghệ thuật dựa trên cơ sở

phân tích khoa học các số liệu thu thập được. Bởi lẽ cũng dựa vào các số liệu

thời gian nhưng lấy số lượng là bao nhiêu, mức độ ở những thời gian cuối nhiều

hay ít sẽ khiến cho mô hình dự đoán phản ánh đầy đủ hay không đầy đủ những

thay đổi của các nhân tố mới đối với sự biến động của hiện tượng. Do vậy mà dự

báo vừa mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan. Dự báo muốn chính xác

thì càng cần phải loại trừ tính chủ quan của người dự báo.

4.1.2 Giới thiệu các phương pháp dự báo kinh tế



2

Ngày nay dự báo đã được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời

sống xã hội với nhiều loại và phương pháp dự báo khác nhau như phương pháp

lấy ý kiến ban điều hành, phương pháp điều tra người tiêu dùng, phương pháp

Delphi… Trong thống kê người ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau

như: phương pháp trung bình giản đơn, phương pháp trung bình dài hạn, phương

pháp san bằng hàm mũ... Chương này đề cập đến ba phương pháp là: phương

pháp trung bình dài hạn, phương pháp trung bình động, phương pháp hồi quy

tương quan…

 Phương pháp trung bình dài hạn: Số dự báo bằng trung bình cộng

của các quan sát thực tế trước đó.
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Trong đó:    Ft+1 là số dự báo ở kỳ thứ t + 1

Dt là số quan sát ở kỳ thứ t

n tổng số quan sát

Phương pháp này làm san bằng sự ngẫu nhiên, nó phù hợp với những mô

hình mà các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau (dòng yêu cầu

đều). Tuy nhiên, khối lượng tính toán nhiều và phải lưu trữ nhiều số liệu.

 Phương pháp trung bình động: Số dự báo ở kỳ thứ t +1 bằng trung

bình cộng của n kỳ trước đó. Như vậy, cứ mỗi kỳ dự báo lại bỏ đi số liệu xa nhất

trong quá khứ và thêm vào số liệu mới nhất.
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Thường thì người ta lấy n là khá nhỏ n = 3, 4, 5…

Đây cũng là phương pháp dự báo phù hợp với những mô hình mà các

lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau.
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Phân tích hồi quy nghiên cứu mối phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ

thuộc hay biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác (được gọi là (các)

biến độc lập hay biến giải thích có giá trị đã biết) nhằm ước lượng và dự báo giá

trị trung bình của biến phụ thuộc với các giá trị đã biết của (các) biến độc lập.

+ Mô hình hồi quy tuyến tính (mô hình hồi quy đường thẳng): là mô hình

hồi quy nói lên mức phụ thuộc tuyến tính của một biến phụ thuộc với một hay

nhiều biến độc lập mà phương trình của mô hình hồi quy có dạng tuyến tính đối

với các hệ số.

Mô hình hồi quy tổng thể gồm k biến:

Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + ... + kXki + Ui

Trong đó Ui  là sai số ngẫu nhiên.

Mô hình hồi quy mẫu tương ứng là:

y = ̂ 1 + ̂ 2x2 i + ̂ 3x3i +...+ ̂ kxki + ui

Trong đó, ̂ 1, ̂ 2, ̂ 3,..., ̂ k là các ước lượng điểm và không chệch của 1,

2, 3, ..., k bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Nó là các đại lượng ngẫu

nhiên, với mỗi mẫu khác nhau chúng có giá trị khác nhau. ui là các sai số ngẫu

nhiên gây ra sai lệch của y với giá trị trung bình của nó.

Trong mô hình này ta chấp nhận giả thuyết các biến độc lập, không tương

tác và có phương sai không thay đổi. Trên thực tế, khi nghiên cứu các trường

hợp cụ thể người ta tiến hành phân tích phương sai và tương quan trước để thăm

dò dạng của mối quan hệ phụ thuộc đồng thời kiểm tra xem có hiện tượng tự

tương quan, đa cộng tuyến hay phương sai thay đổi không (thường dùng thủ tục

kiểm định Dolbin Watsern).

Mô hình quan hệ tuyến tính trên được xây dựng trên cơ sở mối liên hệ

giữa một biến phụ thuộc Y và nhiều biến độc lập X được gọi là mô hình hồi quy

tuyến tính bội. Khi mô hình quan hệ tuyến tính được xây dựng trên cơ sở mối

liên hệ giữa hai biến (biến phụ thuộc Y và biến độc lập X) thì được gọi là mô

hình hồi quy tuyến tính đơn.

 Phương pháp hồi quy tương quan:
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Trên cơ sở thông tin thu được trong mẫu thống kê ta sử dụng phương

pháp bình phương nhỏ nhất để ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy. Tức là

dựa trên quan điểm ước lượng không chệch giá trị quan sát của biến giải thích

càng gần với giá trị thực của nó hay phần dư của chúng càng nhỏ càng tốt.

+ Mô hình hồi quy phi tuyến:  là các dạng mô hình hồi quy phi tuyến nói

lên mức phụ thuộc của một biến phụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập mà

phương trình của mô hình hồi quy có dạng phi tính đối với các hệ số. Chẳng

hạn, như hàm sản xuất Cobb Douglas, hồi quy Parabol, hồi quy Hyperbol…

Như vậy, dựa vào các quan sát được thu thập theo thời gian trong các kỳ

trước đó ta sẽ xây dựng được mô hình hồi quy (cách xây dựng mô hình được

học trong môn Kinh tế lượng). Thay số liệu của các biến đã cho trong kỳ dự báo

vào mô hình hồi quy ta sẽ cho ta kết quả cần dựa báo.

4.1.3 Dự báo bằng phương pháp trung bình dài hạn trong Excel

Quy trình dự báo:

- Nhập số liệu thu thập được vào bảng tính.

- Sử dụng hàm AVERAGE để tính ra số dự báo.

Để hiểu rõ hơn ta xét ví dụ minh hoạ sau:

Ví dụ 4.1: Ở một địa phương A người ta tiến hành thu thập số trẻ sơ sinh

trong 5 năm liên tiếp (2001-2005). Giả sử rằng tốc độ tăng trẻ sơ sinh hàng năm

tương đối ổn định. Hãy dự báo số trẻ sơ sinh trong năm 2006 với số liệu như

sau:

năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005
số trẻ sơ sinh (bé) 29 30 28 31 29 26

Bài giải:

- Nhập số liệu thu thập được vào bảng tính theo dạng cột và sử dụng hàm

EVERAGE để dự báo ta có:
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Hình 4.1 Phương pháp dự báo trung bình dài hạn sử dụng hàm AVERAGE

4.1.4 Dự báo bằng phương pháp trung bình động trong Excel

 Quy trình dự báo bằng hàm AVERAGE

- Nhập số liệu thu thập được vào bảng tính.

- Sử dụng hàm AVERAGE để tính ra số dự báo.

Xét ví dụ 4.1: Sử dụng phương pháp dự báo trung bình động 3 kỳ ta có:

Hình 4.2 Phương pháp dự báo trung bình động sử dụng hàm AVERAGE

Ngoài quy trình dự báo sử dụng hàm AVERAGE trên ta còn có thể sử

dụng trình cài thêm Moving Average để không chỉ đưa ra giá trị dự báo mà còn

đưa ra cả sai số chuẩn và đồ thị dự báo.

 Bổ sung cung cụ phân tích dữ liệu Data Analysis vào Excel

+ Khởi động Excel
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+ Vào thực đơn Tools, chọn Add-Ins. Hộp thoại Add-Ins xuất hiện tích

vào mục Analysis ToolPak và Analysis ToolPak VBA.

+ Nhấn OK để hoàn tất việc cài đặt. Lúc này trên thanh menu dọc của

thực đơn Tools đã xuất hiện mục Data Analysis.

 Quy trình dự báo sử dụng trình cài thêm Moving Average

+ Nhập số liệu thu thập được vào bảng tính

+ Chọn Tools\ Data Analysis\ Moving Average, OK. Các hộp thoại lần

lượt được xuất hiện như hình sau:

Hình 4.3 Bổ sung công cụ Data Analysis

Hình 4.4 Hộp thoại chứa
các công  phân tích dữ
liệu

Hình 4.5 Hộp thoại
Moving Average
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Một số thuật ngữ:

Input Range: Vùng địa chỉ chứa các quan sát đã biết

Labels in First Row: Tích vào đây để khẳng định ô đầu tiên được chọn

không chứa dữ liệu.

Interval: là n kỳ trước kỳ dự báo.

Output Option: Khai báo vùng kết xuất kết quả.

Output Range: Nhập vào vùng địa chỉ chứa kết quả hoặc địa chỉ ô đầu

tiên phía trên bên trái của vùng chứa kết quả

NewWworksheet Ply: Kết quả được xuất ra trên một sheet mới.

New Workbook: Kết quả được xuất ra trên một file Excel mới.

Chart Output: Tích vào mục này để đưa ra đồ thị kết quả dự báo.

Standard Errors: Đưa ra các sai số chuẩn của các dự báo.

+ Nhấn OK để đưa ra kết quả dự báo.

Lại xét ví dụ 4.1 ở trên dự báo bằng phương pháp sử dụng trình cài thêm

Moving Average. Các bước thực hiện như sau:

- Nhập có số liệu thu thập được vào bảng tính như ở trên.

- Tools\ Data Analysis\ Moving Average, OK. Bảng hộp thoại xuất hiện ta

điền các thông tin vào như hình sau:

Hình 4.6 Nhập các thông số cho mô hình dự báo

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:
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4.1.5 Dự báo bằng hồi quy tuyến tính trong Excel

Để dự báo hồi quy tuyến tính trong Excel ta có rất nhiều cách như sử

dụng các hàm của Excel và sử dụng trình cài thêm Regression.

4.1.5.1 Sử dụng các hàm TREND, FORECAST, LINEST, SLOPE và

INTERCEPT

Để dự báo bằng phương pháp sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn  y

= ax + b (y là biến phụ thuộc, x là biến độc lập) khi biết được một trong hai giá

trị ta có thể sử dụng các hàm TREND, FORECAST, LINEST, SLOPE và

INTERCEPT.

 Sử dụng hàm TREND

- Trả về giá trị dọc theo đường hồi quy (theo phương pháp bình phương

nhỏ nhất)

- Cú pháp: =TREND(known_y’s, known_x’s, new_x’s, const)

- Trong đó: known_y’s, known_x’s, new_x’s là các giá trị hoặc vùng địa

chỉ chứa giá trị đã biết của x, y tương ứng và giá trị mới của x.

const là hằng số. Ngầm định nếu const = 1 (True) thì hồi quy

theo hàm y = ax + b, nếu const = 0 (False) thì hồi quy theo hàm y = ax.
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Xét ví dụ minh hoạ sau:

Ví dụ 4.2: Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào giá thành sản phẩm.

Dùng hàm TREND  dự báo lợi nhuận mà doanh nghiệp sẽ đạt được khi giá thành

sản phẩm là 270.000 đồng. Ta có kết quả và công thức như sau:

 Sử dụng hàm FORECAST

- Tính, ước lượng giá trị tương lai căn cứ vào giá trị hiện tại.

- Cú pháp: =FORECAST(x, known_y’s, known_x’s)

- Trong đó: x là giá trị dùng để dự báo.

known_y’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu phụ

thuộc quan sát được

known_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu độc

lập quan sát được.

Xét Ví dụ 4.2 ở trên: Ta có kết quả và công thức dự báo lợi nhuận (y) đạt

được khi giá thành sản phẩm (x) là 270.000 đồng bằng hàm FORECAST như

sau:
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Như vậy, dù sử dụng hàm TREND hay hàm FORECAST đều cho ta các

kết quả giống nhau.

 Sử dụng hàm SLOPE và  INTERCEPT

Ngoài việc sử dụng hai hàm trên để dự báo ta cũng có thể sử dụng kết hợp

hai hàm SLOPE để tính hệ số góc a va hàm INTERCEPT để tính hệ số tự do b

của hàm hồi quy tuyến tính đơn y=ax+b. Thay các hệ số a, b này vào hàm số với

giá trị đã biết của x hoặc y ta sẽ tìm ra giá trị còn lại cần dự báo.

- Cú pháp:    = SLOPE(known_y’s, known_x’s)

= INTERCEPT(known_y’s, known_x’s)

Trong đó:  known_y’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu phụ

thuộc quan sát được

known_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ của tập số liệu độc

lập quan sát được.

Xét Ví dụ 4.2 ở trên: Sử dụng hàm SLOPE và hàm INTERCEPT để dự báo

mức lợi nhuận (y) đạt được khi giá thành sản phẩm (x) là 270.000 đồng như

trong hình sau:
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 Sử dụng hàm LINEST

Ta có thể sử dụng hàm LINEST cho phương pháp dự báo mô hình hồi quy

tuyến tính đơn y = ax + b và mô hình hồi quy tuyến tính bội                        y =

a1x1 + a2x2 +…+ anxn + b (*).

- Cú pháp: =LINES((known_y’s, known_x’s, const, stats)

- Nhập xong được kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.

- Trong đó: known_y’s, known_x’s, là các giá trị hoặc vùng địa chỉ chứa

giá trị đã biết của x và y tương ứng.

const là hằng số. Ngầm định nếu const = 1 (True) thì tính

toán hệ số tự do b, nếu const = 0 (False) bỏ qua b (b = 0).

stats là các tham số thống kê. Ngầm định nếu stats = 1 thì

tính các tham số thống kê, nếu stats = 0 thì bỏ qua. Các tham số thống kê nếu

được tính bao gồm:

+ các hệ số của đa thức được sắp xếp theo thứ tự giảm dần

mn, mn-1,…, m2, m1, b tức là an, an-1,…, a2, a1, b của mô hình (*).

+ các sai số chuẩn của các hệ số sen, sen-1,…, se2, se1, seb (seb

= #N/A khi const = False).

+ hệ số xác định r2, sai số của giá trị y sey.
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+ phân phối F, số bậc tự do df

+ ssreg (regression sum of square) và ssresid (residual sum of

square). Bảng stats được bố trí như sau:

an an-1 … a2 a1 b
sen sen-1 … se2 se1 seb

r2 sey

F df
ssreg ssresid

- Thay các giá trị của các hệ số tìm được và các giá trị của các biến đã biết

vào hàm hồi quy để tìm ra giá trị cần dự báo.

Xét ví dụ 4.3: Lợi nhuận của doanh nghiệp (y) phụ thuộc và giá thành sản

phẩm (x1), chi phí quản lý (x2), chi phí bán hàng (x3). Dự báo lợi nhuận của

doanh nghiệp đạt được khi x1 = 600, x2 = 35, x3 = 25 bằng hàm LINEST như

hình sau:
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Chú ý: Trong trường hợp có hai biến ta cũng tiến hành tương tự như

trường hợp có nhiều biến ở trên.

4.1.5.2 Sử dụng trình cài thêm Regression để hồi quy và dự báo

Ngoài việc sử dụng các hàm để dự báo cho mô hình hồi quy tuyến tính

như đã trình bày ở phần trên, ta có thể sử dụng trình cài thêm Regression trong

bộ phân tích dữ liệu Data Analysis.

Quy trình lập bảng hồi quy tuyến tính trong Excel

- Nhập số liệu vào bảng tính đồng thời theo từng cột hoặc đồng thời theo

từng dòng.

- Chọn Tools\ Data Analysis\ Regression, OK . Các bảng hộp thoại lần

lượt được xuất hiện như sau:

Hình 4.7 Hộp thoại chứa
các công cụ phân tích
dữ liệu

Hình 4.8 Hộp thoại khai
báo các thông số của mô
hình hồi quy
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Một số thuật ngữ:

Các lựa chọn nhập dữ liệu vào input:

Input Y Range: Vùng địa chỉ chứa biến phụ thuộc Y

Input X Range: Vùng địa chỉ chứa các biến độc lập X

Labels: Tích vào mục này để khẳng định ô (các ô) đầu tiên không chứa dữ

liệu hồi quy

Constant is Zero: Tích vào mục này để khẳng định hệ số tự do của hàm

hồi quy tuyến tính b = 0

Confidentce Level: Độ tin cậy của hồi quy (mặc định là 95%) bằng 1-

với  là mức ý nghĩa hay xác suất mắc sai lầm loại một bác bỏ H0 trong khi H0

đúng.

Các lựa chọn kết xuất kết quả Output Option:

Output Range: Vùng hoặc ô phía trên bên trái của vùng chứa kết quả

New Worksheet Ply: In kết quả ra một sheet khác

New Workbook: In kết quả ra một file Excel mới

Các lựa chọn khác Residuals: Tích vào các mục này để đưa ra

Residuals: Sai số do ngẫu nhiên

Standardardlized Residuals: Chuẩn hoá sai số

Residuals Plots: Đồ thị sai số

Line Fit Plots: Đồ thị hàm hồi quy tuyến tính

Xác suất phân phối chuẩn  Normal Probability:

Normal Probability Plots: Đồ thị xác suất phân phối chuẩn

- Nhấn OK để đưa ra kết quả hồi quy.

Thay các hệ số của mô hình hồi quy tính được và các giá trị đã cho trong

kỳ dự báo vào hàm hồi quy ta sẽ tính được giá trị cần dự báo.

Lại xét ví dụ 4.3 ở trên: Lợi nhuận của doanh nghiệp (y) phụ thuộc và giá

thành sản phẩm (x1), chi phí quản lý (x2), chi phí bán hàng (x3). Dự báo lợi

nhuận của doanh nghiệp đạt được khi x1 = 600, x2 = 35, x3 = 25 bằng công cụ

Regression ta làm như sau:
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- Nhập số liệu vào bảng tính như ở phần trên

- Chọn Tools\ Data Analysis\ Regression, OK. Bảng hộp thoại Regression

xuất hiện ta điền các thông tin như trong hình sau:

Hình 4.9 Khai báo các thông số của mô hình

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:
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Một số thuật ngữ trong bảng kết quả:

+ Bảng tóm tắt SUMMARY OUTPUT:

Regression Statistics:  Các thông số của mô hình hồi quy

Multiple R: Hệ số tương quan bội (0<=R<=1). Cho thấy mức độ chặt chẽ

của mối liên hệ tương quan bội.

R Square: Hệ số xác định. Trong 100% sự biến động của biến phụ thuộc

Y thì có bao nhiêu % sự biến động là do các biến độc lập X ảnh hưởng, còn lại

là do sai số ngẫu nhiên.

Adjusted R: Hệ số xác định mẫu điều chỉnh. Là hệ số xác định có tính đến

độ lớn hay nhỏ của bậc tự do df.

 Standard Error: Sai số chuẩn của Y do hồi quy.

 Observation: Số quan sát hay dung lượng mẫu.

+ Bảng phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance):

Regression: Do hồi quy

Residual: Do ngẫu nhiên

Total: Tổng cộng

Df (Degree of freedom): Số bậc tự do

SS (Sum of Square):  Tổng bình phương của mức động (sai lệch) giữa các

giá trị quan sát của Y (ký hiệu là Yi) và giá trị bình quân của chúng

MS (Mean of Square): Phương sai hay số bình quân của tổng bình phương

sai lệch kể trên

TSS ( Total Sum of Square):  Tổng bình phương của tất cả các mức sai

lệch giữa các giá trị quan sát Yi và giá trị bình quân của chúng Y

Do hồi quy Regression ESS (Explained Sum of Square) là tổng bình

phương các sai lệch giữa các giá trị của biến phụ thuộc Y nhận được từ hàm hồi

quy mẫu (ký hiệu Y*i). Độ lớn của ESS phản ánh mức độ giao động của các giá

trị cá biệt của mô hình với giá trị trung bình mẫu hàm hồi quy.
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 2* 
i

i YYESS

Do ngẫu nhiên Residual RSS (Residual Sum of Square) là tổng bình

phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát của Y (Yi) và các giá trị

nhận được từ hàm hồi quy Y*
i

 2*2  
i i

ii YYeRSS

Ta có thể kiểm tra chéo như sau:

TSS = ESS + RSS

R2 = ESS/ TSS

SD2 = VAR = MSS of RSS

F-stat: Tiêu chuẩn F dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy về mặt

khoa học (thống kê) của toàn bộ phương trình hồi quy

Significance F: F lý thuyết

+ Bảng phân tích hồi quy:

Coefficients: Cột giá trị của các hệ số hàm hồi quy:

- Intercept: Hệ số tự do b. Hệ số này cho thấy xuất phát điểm của đường

hồi quy

- X Variable 1, X Variable 2, X Variable 3…là các hệ số góc của các biến

tương ứng x1, x2, x3…

Standard Error: (se) độ lệch chuẩn của mẫu theo biến xi

t-stat: Tiêu chuẩn t dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy về mặt khoa

học (thống kê) của độ co giãn ai (i = 1,2,3…,n) tức là của mối liên hệ giữa X và

Y.

P-value: Xác suất để t > t-stat, dùng kiểm định độ tin tin cậy về mặt khoa

học (thống kê) của độ co giãn ai (i = 1,2,3…,n) tức là của mối liên hệ giữa X và

Y.

Lower 95%, Upper 95%, Lower 98%, Upper 98%: là cận dưới và cận trên

của khoảng ước lượng cho các tham số với độ tin cậy 95% và độ tin cậy 98%.

- Nhận xét: Dựa vào bảng kết quả trên ta có phương trình hồi quy:
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y = 0.204 * x1 + 3.321 * x2 + 0.482 * x3 + 322.917

Như vậy khi x1 = 600, x2 = 35, x3 = 25 thì giá trị dự báo của y tính được

là: y = 0.204 * 600 + 3.321 * 35 +0.452 * 25 + 322.917 = 573.731. Tức là lợi

nhuận sẽ đạt được là 573.731.000 đồng.

Ngoài ra, dựa vào bảng kết quả ta cũng thấy:

 Nếu chi phí quản lý x2 và chi phí bán hàng x3 không đổi thì cứ tăng 1

nghìn đồng giá thành đơn vị x1 sẽ làm cho lợi nhuận y tăng lên 0.204 tr đồng.

 Nếu giá thành đơn vị x1 và chi phí bán hàng x3 không đổi thì cứ tăng 1

triệu đồng chi phí quản lý x2 sẽ làm cho lợi nhuận y tăng lên 3.321 tr đồng.

 Nếu giá thành đơn vị x1 và chi phí quản lý x2 không đổi thì cứ tăng 1

triệu đồng chi phí bán hàng x3 sẽ làm cho lợi nhuận y tăng lên 0.482 tr đồng.

 Điểm xuất phát của mô hình b = 322.917 cho thấy các nhân tố khác

làm tăng lợi nhuận là 322.917 tr đồng.

 Multiple R = 0.61 cho thấy mối quan hệ giữa các biến là tương đối

chặt chẽ.

 R2 = 0.37 cho thấy trong 100% sự biến động của lợi nhuận thì có 37%

biến động là do giá thành đơn vị, chi phí quản lý và chi phí bán hàng, còn 63%

là do các yếu tố ngẫu nhiên và các yếu tố khác không có trong mô hình.

4.1.5.3 Kiểm định các hệ số hồi quy và mô hình hồi quy

Ứng với mỗi mẫu quan sát, sau khi chạy mô hình hồi quy ta sẽ tìm được

dạng của mô hình tổng thể. Tuy nhiên, với xác suất mắc sai lầm cho phép cần

xác định mô hình liệu có phù hợp hay không? Để khẳng định được đòi hỏi phải

kiểm định sự phù hợp của mô hình, các hệ số hồi quy và ước lượng các hệ số

này với độ tin cậy cho phép.

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Để có kết luận chính xác về sự phù hợp của mô hình (tồn tại hay không

mối quan hệ (sự tương quan) giữa các biến) ta tiến hành kiểm định một trong

các cặp giả thuyết sau:
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H0: R
2 = 0 (không có mối quan hệ giữa các biến)

H1: R
2   0 ( có mối quan hệ giữa các biến)

Hoặc:

H0:  1 =  2 = ... =  k = 0;

H1: Tồn tại ít nhất một hệ số  i khác 0.

Tiêu chuẩn kiểm định được dùng là: F =
)/()1(

)1/(
2

2

knR

kR




Nếu H0 đúng thì F có phân phối f (k-1,n-k) cho nên miền bác bỏ đối với

giả thiết H0 là:

W=












 );1(;

)/()1(

)1/(
2

2

knkfF
knR

kR
F qsqs 

Đối với mô hình tuyến tính đơn ta luôn có R2 = r2
XY.

Chú ý: );1( knkf  có thể tính được bằng cách sử dụng hàm FINV

Cú pháp: =FINV(probability, deg_freedom1, deg_freedom2)

Trong đó: probability là mức ý nghĩa, deg_freedom1, deg_freedom2 là

các số bậc tự do thứ nhất (k-1) và thứ hai (n-k) (với k là số biến độc lập và n là

số quan sát của mô hình hồi quy)

Xét tiếp ví dụ 4.3: Tiến hành kiểm định sự sự phù hợp của mô hình hồi

quy mẫu ta làm như sau:

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: R
2 = 0 không có sự phụ thuộc giữa các biến

H1: R
2   0 tồn tại ít nhất một mối phụ thuộc giữa các biến

Nhìn vào bảng kết quả ta thấy Fqs=0.99 và tính được f0.02(3,6) theo công

thức =FINV(0.02,3,6) = 7.29 nên Fqs > f0.02(3,6) do đó Fqs thuộc miền bác bỏ

W0.02 . Do đó bác bỏ H0 và chấp nhận H1 tức là có sự tương quan hay tồn tại mối

quan hệ giữa các biến của mô hình (mô hình hồi quy này là phù hợp).
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Chú ý: Ta cũng có thể kiểm định bằng cách so sánh giá trị F-crit

(significance F) của mô hình với mức ý nghĩa .

 Kiểm định giả thuyết với các hệ số hồi quy

Sau khi tiến hành kiểm định sự phù hợp của mô hình ta cũng cần phải

kiểm tra từng hệ số cụ thể trong mô hình hồi quy để khẳng định sự tồn tại hoặc

có thể nhận một giá trị cụ thể nào đó của các hệ số.

Kiểm định cặp giả thuyết: H0 :  i = 0 và  H1 :  i  0

Tiêu chuẩn kiểm định:  T = )(
)ˆ(

ˆ
0 knT

Se i

i 





.

Với miền bác bỏ đối với H0 là:  W=












 )(||;
)ˆ(

ˆ
2/ kntT

Se
T qs

i

i
qs 





Chú ý: )(2/ knt  có thể tính được bằng cách sử dụng hàm TINV

Cú pháp: =TINV(probability, deg_freedom)

Trong đó: probability là mức ý nghĩa (/2)

deg_freedom là số bậc tự do (n – k)

Xét ví dụ 4.3 ở trên: Tiến hành kiểm định các hệ số hồi quy của mô hình

hồi quy mẫu với mức ý nghĩa  = 0.05 ta làm như sau:

Kiểm định cặp giả thuyết: H0 :  a1 = 0 và  H1 : a1  0

Từ bảng kết quả ta có: Tqs = 0.81 và tính được t0.025(6) theo công thức

=TINV(0.025,6) = 2.97 nên - t0.025(6) <Tqs < t0.025(6). Do đó, chưa có cơ sở bác

bỏ H0 tức là ở mức ý nghĩa 5% chưa thể khẳng định có sự ảnh hưởng của giá

thành đến lợi nhuận

Tương tự như vậy ta sẽ tiến hành kiểm định đối với ba hệ số còn lại của

mô hình trong các trường hợp kiểm định trái và kiểm định phải.

 Ước lượng các hệ số hồi quy

Khi đã xây dựng được mô hình hồi quy mẫu ta cần phải ước lượng các hệ

số của hàm hồi quy để suy rộng cho tổng thể.
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Ta có thống kê: T =
)ˆ(

ˆ

i

ii

Se 

 
~ T(n-k)  với (i=1,k).

Dựa vào thống kê này và các giá trị tới hạn Student ta có thể xây dựng

được khoảng tin cậy chứa hệ số hồi quy tổng thể như sau:

Với độ tin cậy 1- cho trước và giá trị tới hạn của quy luật phân phối

Student ta luôn tìm được xác suất để:

P 



 













1)(

)ˆ(

ˆ
2/ knt

Se i

ii

 biến đổi tương đương và rút ra được:

Khoảng tin cậy cho  tổng thể là:

 )ˆ()(ˆ);ˆ()(ˆ
2/2/ iiii SekntSeknt   

Chú ý: Ta có thể dựa vào kết quả của Lower(1-)% và Upper(1-)%  trên

bảng kết quả để biết khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy.

Xét ví dụ 4.3 ở trên: Áp dụng công thức trên ta ước lượng hệ số góc a1

cho mô hình tổng thể với độ tin cậy 1- = 98% như sau:

t0.01(6) = 3.707

0.204 – 3.707*0.252 = -0.73 và 0.204 + 3.707*0.252 = 1.138

nên -0.73 < ai < 1.138

Vậy với độ tin cậy 98% hệ số hồi quy giữa giá thành và lợi nhuận trong

tổng thể vùng nghiên cứu giao động trong khoảng : (-0.73 , 1.138)

Tương tự như trên ta lần lượt tiến hành ước lượng cho các hệ số còn lại

của mô hình hồi quy mẫu rồi suy rộng cho tổng thể.

4.1.6 Dự báo bằng hồi quy phi tuyến

Các mô hình phi tuyến sau khi đưa được về dạng mô hình tuyến tính ta sẽ

tiến hành hồi quy, kiểm định và dự báo như mô hình tuyến vừa nghiên cứu ở

phần trên.
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4.1.6.1 Các mô hình phi tuyến có thể biến đổi về mô hình tuyến tính

Để biến đổi các mô hình phi tuyến về mô hình tuyến tính ta có thể sử

dụng phương pháp logarit hai vế của phương trình, đặt ẩn phụ…Sau đây là một

số mô hình phi tuyến có thể biến đổi về mô hình tuyến tính:

 Hàm sản xuất Cobb Douglas (CD)

Dạng hàm: Y = AX1
b1X2

b2…Xi
bi…Xn

bn (1)

Trong đó: Y là kết quả sản xuất. X1
b1 , X2

b2,…,Xi
bi,…,Xn

bn  là mức đầu tư

các yếu tố sản xuất (đất đai, lao động, công nghệ…) cho sản xuất.

Đây là một hàm rất phù hợp với lý thuyết kinh tế về quy luật đầu tư thâm

canh. Tính toán đơn giản vì có thể đưa về dạng tuyến tính bằng cách logarit hoá

hai vế của (1):

LnY = Ln A + b1 LnX1 + + b2 LnX2 +…+ bi LnXi +…+ bn LnXn

Ta có thể viết lại là:

LnY = b0 + b1 LnX1 + + b2 LnX2 +…+ bi LnXi +…+ bn LnXn     (2)

Đây chính là dạng mô hình tuyến tính với các biến là LnY (biến phụ

thuộc) , LnX1 , LnX2 ,…, LnXi ,…, LnXn (các biến độc lập).

Phân tích các tham số của hàm CD:

 + Hiệu suất của một đơn vị yếu tố i:  Y/  Xi = bi* iXY /   ( i=1,2,...,n)

Có nghĩa là nếu đầu tư thêm 1 đơn vị của  yếu tố sx i sẽ mang lại thêm 

Y/  Xi đơn vị sản phẩm, với giả thiết là mức đầu tư các yếu tố khác không thay

đổi.

+Độ co giãn của sản lượng theo yếu tố i: Y Xi  = ( Y/ Y  ) / ( Xi/ iX ) = bi       (

i=1,2,...,n). Có nghĩa là sản lượng tăng thêm bi % khi yếu tố sx i tăng thêm 1% ,

với giả thiết là mức đầu tư  các yếu tố khác không thay đổi.

 Hồi quy Parabol

Hàm hồi quy Parabol là dạng phương trình của một tam thức bậc 2:

Y = aX2 +bX + c + Ui  với i = 1,2,…,n
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Để giải được bài toán này sẽ có hai cách:

+ Ước lượng các tham số cảu dạng hồi quy Parabol theo phương pháp

bình phương nhỏ nhất:

f(a,b,c)  = min)( 22

1




cbXaXY ii

n

i
i

Do đó: ;0


a

f
;0



b

f
;0




c

f

Hay : a 4
iX + b 3

iX + c 2
iX = ii YX 2

a 3
iX + b 2

iX + c iX = ii YX
a 2

iX + b iX + cn = iY
Giải hệ phương trình ta xác định được các hệ số của mô hình. Sau khi xác

định xong các hệ số của mô hình ta sẽ viết được mô hình hồi quy.

+ Đặt X2 = X2 = X*X rồi tiến hành ước lượng như đối với mô hình hồi

quy tuyến tính.

 Hồi quy Hyperbol đơn

Hàm hồi quy Hyperbol đơn có dạng:

Y = b
X

a
  + ui     (i=1, 2,…,n).

Để giải được bài toán này sẽ có hai cách:

+ Ước lượng các tham số cảu dạng hồi quy Hyperbol theo phương pháp

bình phương nhỏ nhất:

f(a,b) = min)( 2

1




b
X

a
Y

i

n

i
i Do đó: ;0



a

f
;0



b

f

Hay :  
i

i

ii X

Y

X
b

X
a

11
2

 và   i
i

Ybn
X

a
1

Giải hệ phương trình ta tìm được các hệ số a và b rồi thay trở lại phương

trình hồi quy.
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+ Để đơn giản cho việc ước lượng trong Excel ta đặt Z = 1/X rồi tiến hành

ước lượng tương tự như mô hình tuyến tính với hai ẩn Y và Z.

 Hồi quy Hyperbol bội

Hàm hồi quy Hyperbol bội có dạng:

Y =
n

n

X

b

X

b

X

b

X

b
b  ...

3

3

2

2

1

1
0

Để chuyển về dạng hồi quy tuyến tính ta đặt Zi =1/Xi ta có phương trình

được viết lại là:

 Y = b0 + b1Z1 + b2Z2 + ...+  bnZn.

Với mô hình tuyến tính này ta tiến hành các bước như mô hình tuyến tính

nghiên cứu ở phần trên.

 Hồi quy mũ

Hàm hồi quy mũ có dạng: nn XbXbXbbeY  ...22110

Logarit cơ số e cho cả hai vế ta có:

LnY = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn.

Đây là mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc LnY và các biến

độc lập X1, X2,…, Xn.

 Hồi quy dạng y = bax

Là dạng hàm mũ. Ta logarit cơ số e cho cả hai vế ta có:

LnY = X.lna + lnb.

Từ số liệu điều tra thực tế ta tính được các gái trị Ln sẽ trở thành mô hình

hồi quy tuyến tính đơn với biến phụ thuộc LnY và biến độc lập X.

Xét ví dụ 4.4: Người ta khảo sát và thăm dò mối quan hệ của năm đại

lượng Y, X1, X2, X3 , X4 được biết rằng mối phụ thuộc của chúng có dạng

phương trình sau: Y = b + a1 * X1 + a2 * LnX2 + a3 * X3
2 + a4 * 1/X4. Với các số

liệu đã cho hãy hồi quy mô hình và dự báo Y khi X1 = 20, X2 = 15, X3 = 50, X4

= 8 với =0.05

Bài giải: Ta tiến hành theo các bước sau:

- Nhập, đặt và tính ẩn phụ cho các biến như trong hình sau:
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- Chọn Tools\ Data Analysis\ Regression, OK. Bảng hộp thoại Regression

xuất hiện ta điền các thông tin như trong hình sau:

Hình 4.10 Nhập các thông số cho mô hình

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:
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4.1.6.2 Sử dụng các hàm GROWTH và LOGEST

Ngoài việc sử dụng trình cài thêm Regression cho mô hình hồi quy phi

tuyến ta còn có thể sử dụng hàm GROWTH và hàm LOGEST.

 Sử dụng hàm GROWTH

- Dùng để hồi quy phi tuyến theo mô hình Y = b * mX

- Cú pháp: =GROWTH(known_y’s, known_x’s, new_x’s, const)

Trong đó: known_y’s, known_x’s, new_x’s là các giá trị hoặc vùng địa chỉ

chứa giá trị đã biết của x, y tương ứng và giá trị mới của x.

const là hằng số. Nếu const = 1 (True) tính hệ số tự do b (ngầm

định), nếu const = 0 (False) bỏ qua hệ số b (b = 1).

Ví dụ 4.5: Giả sử giữa hai đại lượng X và Y có mối quan hệ hàm mũ:   Y

= b* mX. Với số liệu đã cho ta nhập vào bảng và tiến hành dự báo Y khi      X =

20 như trong hình sau:
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 Sử dụng hàm LOGEST

- Dùng để hồi quy phi tuyến theo mô hình:

Y = b * m1
X1 * m2

X2 *…* mn
Xn

Cách sử dụng hàm LOGEST giống như hàm LINEST

- Cú pháp: =LOGEST(known_y’s, known_x’s, const, stat)

Trong đó: known_y’s, known_x’s, stat giống như hàm LINEST.

const là hằng số. Nếu const = 1 (True) tính hệ số tự do b (ngầm

định), nếu const = 0 (False) bỏ qua hệ số b (b = 1).

Nếu bỏ qua giá trị của X thì giả thiết X = {1, 2, 3…} với số

phần tử bằng số phần tử của Y.

Ví dụ 4.6:  Giả sử giữa ba đại lượng Y, X1 và X2 có mối quan hệ hàm mũ:

Y = b*  m1
X1 * m2

X2 . Với số liệu đã cho ta nhập vào bảng tính và tiến hành dự

báo Y khi X1 = 12 và X2 = 25 như trong hình sau:
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4.1.7 Sử dụng đồ thị để dự báo

Ngoài việc sử dụng trình cài thêm Moving Average ta có thể dự báo trong

Excel bằng cách tạo đường xu hướng như sau:

+ Chọn vùng số liệu thu thập được (gọi là dòng cơ sở)

+ Khởi động Chart Wizard và làm theo các bước để vẽ đồ thị dạng Line

+ Sau khi vẽ được đồ thị, kích phải lên series dữ liệu và chọn Add

Strendline…\ Moving Average, OK để hoàn tất.

Ví dụ 4.1 ở trên: Vẽ đồ thị dự báo số trẻ sơ sinh ở địa phương A theo các

bước sau:

+ Chọn vùng số liệu thu thập C21:C26

+ Nhấp lên biểu tượng Chart Wizard trên thanh công cụ  hoặc chọn từ

thanh menu chính Insert\ Chart…Bảng hộp thoại Chart Wizard – step 1 of 4 –

Chart Type xuất hiện chọn loại đồ thị Line trong mục Standard Types rồi nhấn

Next.

+ Hộp thoại Chart Wizard – step 2 of 4 – Chart Source Data (nguồn dữ

liệu của đồ thị) xuất hiện chọn Columns trong Tab Data Range. Trong Tab

Series ta điền các thông tin vê tên đường đồ thị Name, các giá trị (địa chỉ) của

trục X Category (X) axis labels vào đồ thị như trong hình sau:
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Hình 4.11 Hộp thoại khai báo nguồn dữ liệu

+ Nhấn Next để chuyển sang hộp thoại tiếp theo Chart Wizard – step 3 of

4 – Chart Options gồm các lựa chọn cho đồ thị sau: Titles (tiêu đề), Axes (các

trục), Gridline (ô lưới), Legend (vị trí các chú thích), Data Labels (các nhãn dữ

liệu) và Data Table (bảng dữ liệu). Ta đặt tên cho các tiêu đề trong tab Titles

như trong hình sau:

Hình 4.12 Hộp thoại chứa các lựa chọn của đồ thị

+ Nhấn Next để chuyển sang hộp thoại lựa chọn vị trí đồ thị được hiển thị

Chart Wizard – step 4 of 4 – Chart Location, tích vào As new sheet để cho đồ thị

hiển thị vào một trang mới còn tích vào As object in để đồ thị hiển thị vào đúng

trang làm việc. Nhấn chuột vào As object in như hình sau:

Hình 4.13 Hộp thoại xác định vị trí chứa đồ thị

+ Nhấn Finish ta có đồ thị như hình sau:
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+ Để xuất hiện đường dự báo ta kích phải vào đường đồ thị rồi chọn Add

Strendline, hộp thoại Strendline xuất hiện ta chọn loại đồ thị Moving Average

với 3 kỳ trong tab Type như hình sau:

Hình 4.14 Hộp thoại chứa các loại đồ thị

+ Nhấn OK ta được đồ thị sau:
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Dự báo số trẻ sơ sinh
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28

31
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31

32
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năm

s ố  tr ẻ  sơ
 si

nh

Lợi nhuận

3 per. Mov. Avg. (Lợi
nhuận)

4.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN TRONG EXCEL

4.2.1 Nhắc lại kiến thức về tương quan

Khi nghiên cứu mối phụ thuộc, nếu xét theo trình độ chặt chẽ của mối phụ

thì có 2 loại phụ thuộc sau đây:

Phụ thuộc hàm (mối liên hệ hàm số): Hai biến ngẫu nhiên X và Y được

gọi là phụ thuộc hàm số nếu tồn tại f sao cho Y=f(X) tức là khi đại lượng X biến

đổi thì theo một quy tắc nào đó có thể xác định được giá trị tương ứng đại lượng

Y. Đây là sự phụ thuộc hoàn toàn chặt chẽ.

Phụ thuộc thống kê (mối liên hệ tương quan): Hai biến ngẫu nhiên X và

Y được gọi là phụ thuộc thống kê nếu mỗi giá trị của X ta đều có thể xác định

được quy luật phân phối xác suất có điều kiện của Y: F(y/X=x) = P(Y>y/X=x).

Đây là sự phụ thuộc không hoàn toàn chặt chẽ tức là khi một hiện tượng biến đổi

thì làm cho hiện tượng liên quan biến đổi nhưng nó không có ảnh hưởng hoàn

toàn quyết định đến sự biến đổi này.

Phân tích tương quan chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích hai đặc trưng cơ

bản là hệ số tương quan (trường hợp hai biến ngẫu nhiên), hệ số tương quan bội

và hệ số tương quan riêng phần (trường hợp có nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên).

4.2.1.1 Hệ số tương quan

 Định nghĩa
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Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến mà

không phân biệt biến nào là biến phụ thuộc biến nào là biến giải thích.

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có V(X) > 0 và  V(Y) > 0, thì hệ số

tương quan của hai biến X và Y được xác định như sau:

XY =  
)().(

))())(((

YVXV

YEYXEXE    (5.1)

(*) tức là XY được tính bằng kỳ vọng toán của sự chênh lệch giữa 2 biến

X và Y với kỳ vọng toán của chúng chia cho trung bình nhân của 2 phương sai

của 2 biến

 Tính chất của hệ số tương quan

(1). XY = YX

(2). XY < 1

(3). XY = 0 nếu X và Y độc lập với nhau.

(4). XY = + 1 khi và chỉ khi X và Y có mối quan hệ  phụ thuộc tuyến tính.

(5). XY >0 nếu X và Y có mối tương quan thuận

XY <0 nếu X và Y có mối tương quan nghịch

(6). XY càng gần với 1 thì mối phụ thuộc thống kê càng chặt chẽ hay mối

quan hệ tuyến tính càng rõ

Như vậy ta có thể dùng XY để đo lường sự phụ thuộc tuyến tính của hai

biến ngẫu nhiên.

 Hệ số tương quan mẫu:

Giả sử ta có  ),( ii YX  với i=1;n là một mẫu ngẫu nhiên hai chiều, mi là tần

số xuất hiện của cặp (X,Y) được mô tả như sau:
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X: X1, X2, ... Xk

Y: Y1, Y2, ... Yk

mi: m1, m2, ... mk trong đó nm
k

i
i 

1

Hệ số tương quan mẫu được xác định theo công thức:

r =

nYYnXX

nYYXX

i
i

i
i

k

i
ii

/)(/)(

/))((

22

1

































 =

2222
)()(

.

YYXX

YXXY



   (5.2)

Trong đó:

nXmX
k

i
ii /)(

1



 nYmY
k

i
ii /)(

1





nXmX
k

i
ii /)(

1

22




 nYmY
k

i
ii /)(

1

22










k

i
iii nyxmXY

1

/)(

   Cho nên:

rxy =

















































 











 

k

i

k

i
i

ii

k

i

k

i
ii

ii

k

i

k

i

k

i
iiii

iii

n

ym
nym

n

xm
nxm

n

ymxm
nyxm

1

212

1

212

1
2

1 1

)(/)()(/)(

/
  (5.3)
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Như vậy, có thể viết lại công thức tính rXY trong trường hợp các tần số mi

= 1 như sau:

rxy =

















































 











 

k

i

k

i
i

i

k

i

k

i
i

i

k

i

k

i

k

i
ii

ii

n

y
ny

n

x
nx

n
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1

212

1

212

1
2

1 1

)(/)()(/)(

/
  ( 5.4 )

 Những nhận xét đối với giá trị của r (*)

Trị số r Mức quan hệ của các đại lượng

r=0

r=1

0.0 < r  < 0.3

0.3 < r  < 0.5

0.5 < r  < 0.7

0.7 < r  < 0.9

0.9 < r  < 1

X, Y hoàn toàn độc lập với nhau

X, Y có quan hệ tuyến tính với nhau

Mức độ tương quan yếu

Mức độ tương quan trung bình

Mức độ tương quan tương đối chặt

Mức độ tương quan chặt

Mức độ tương quan rất chặt

4.2.1.2 Hệ số tương quan bội và hệ số tương quan riêng phần

 Hệ số tương quan bội: Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa

một tiêu thức (thường là tiêu thức kết quả) với các tiêu thức còn lại (thường là

tiêu thức nguyên nhân) có điều kiện loại trừ ảnh hưởng của các tiêu thức nguyên

nhân khác
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Ví dụ 5.9: Đối với trường hợp đánh giá sự phụ thuộc giữa 3 biến với Y là

biến kết quả và X1 , X2 là biến nguyên nhân ta có thể tính theo công thức sau:
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xy  (5.6)

Hoặc có thể tính theo công thức sau:
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Trong đó,
1xyr ,

2xyr ,
21x xr  là các hệ số tương quan được tính theo công thức

(5.3).

Nhận xét:

+ 10  R

+ R = 0 không có mối quan hệ tuyến tính, các biến độc lập với nhau.

+ R càng gần đến 1 thì mối quan hệ càng chặt chẽ.

+ R = 1 thì có mối quan hệ hàm số.

 Hệ số tương quan riêng phần: dùng để đánh giá trình độ chặt chẽ của

mối liên hệ giữa tiêu thức kết quả với từng tiêu thức nguyên nhân với điều kiện

loại trừ ảnh hưởng của các tiêu thức nguyên nhân khác. Như trong trường hợp

có mối liên hệ giữa Y với X1 và X2 có thể tính:

+ Hệ số tương quan riêng giữa Y và X1 (loại trừ ảnh hưởng của X2)
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+ Hệ số tương quan riêng giữa Y và X2 (loại trừ ảnh hưởng của X1)
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Việc tính toán thủ công áp dụng công thức là rất vất vả và thậm chí rất dễ

sai sót. Để khắc phục điều này chúng ta có thể thực hiện một số thao tác đơn giả



36

bằng việc sử dụng trình cài thêm Correlation trong Data Analysis để tính hệ số

tương quan trong Excel.

4.2.2 Lập bảng tính hệ số tương quan trong Excel

Để lập bảng tính hệ số tương quan trong Excel ta thực hiện theo hai bước

sau:

Bước 1: Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

Bước 2: Tiến hành phân tích tương quan

4.2.2.1 Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel để phân tích tương quan

Số liệu quan sát của mỗi biến phải được bố trí đồng thời theo từng dòng

hoặc đồng thời theo từng cột. Với mỗi cách bố trí theo dòng và theo cột sẽ khiến

ta có những cách tiến hành cũng như các lựa chọn khác nhau trong quá trình

phân tích.

Đối với những tập số liệu có tần số giống nhau ta có thể coi chúng đều có

tần số là 1 (mi = 1) mà vẫn cho cùng một kết quả.

Đối với những tập số liệu có tần số là khác nhau ta nên đưa về cách bố trí

số liệu có cùng tần số hoặc có tần số đều là 1 để tránh hiểu lầm và tiện cho quá

trình phân tích vì Excel hiểu rằng mỗi hàng (cột, dòng) đều chứa số liệu của

cùng một biến.

Ví dụ 4.7: Cách bố trí số liệu khi có các tần số khác nhau được mô tả

trong hình sau:
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Số liệu sau khi được tổ chức trên bảng tính ta tiến hành phân tích tương quan.

4.2.2.2 Tiến hành phân tích tương quan

Có hai phương pháp để lập bảng tính hệ số tương quan trong Excel: tính

toán thủ công sử dụng các hàm trong Excel và sử dụng trình cài thêm

Correlation

a. Phương pháp tính toán thủ công sử dụng các hàm trong Excel.

 Trường hợp tính hệ số tương quan cho hai biến có các tần số mi là

khác nhau

Để tính hệ số tương quan cho hai biến trong trường hợp các tần số khác

nhau ta sử dụng hàm SUMPRODUCT và hàm SQRT.

Ví dụ 4.8:  Có số liệu về tuổi nghề (năm) và năng suất lao động (sản

phẩm) của 100 công nhân tại một xí nghiệp độc lập với nhau. Hãy cho biết giữa

tuổi nghề và năng suất lao động có mối phụ thuộc lẫn nhau hay không

Bài giải: Nhập số liệu quan sát được vào bảng tính và số liệu tính toán

được trình bày trong bảng sau:
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Hình 4.15 Tính hệ số tương quan sử dụng hàm SUMPRODUCT và hàm SQRT

Nhận xét: r = 0.88909252 thấy mối phụ thuộc giữa tuổi nghề và năng suất

lao động là mối phụ thuộc thống kê (mối liên hệ tương quan) thuận và chặt. Tức

là, khi tuổi nghề tăng thì năng suất lao động cũng tăng tương ứng.

 Trường hợp tính hệ số tương quan cho hai biến có các tần số mi là

bằng nhau

Để tính hệ số tương quan ta sử dụng các hàm SQRT, CORREL và RSQ.

+ Hàm SQRT được nghiên cứu trong chương 1.

+ Hàm CORREL: Tính hệ số tương quan giữa hai chuỗi số liệu.

Cú pháp: =CORREL(array1, array2)

Với array1, array2 là các chuỗi số liệu.
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+ Hàm RSQ: Tính bình phương hệ số tương quan giữa hai chuỗi số liệu.

 Cú pháp: =RSQ(array1, array2)

Với array1, array2 là các chuỗi số liệu.

Xét ví dụ 4.9: Giả sử có tài liệu về tuổi nghề (năm) và năng suất lao động

(sản phẩm) của 10 công nhân tại một xí nghiệp. Hãy xác định xem giữa tuổi

nghề của công nhân và năng suất lao động của họ có mối liên hệ với nhau

không?

Bài giải: Để xác định tính chất mối quan hệ giữa tuổi nghề và năng suất

lao động với trường hợp tần số mi là bằng nhau (mi = 1) ta tiến hành tính hệ số

tương quan giữa chúng sử dụng các hàm SQRT, CORREL và RSQ như sau:

- Nhập số liệu vào bảng tính

- Sử dụng công thức tính hệ số tương quan

Cách nhập số liệu và tính toán như trong bảng sau:

Hình 4.16 Tính hệ số tương quan sử dụng hàm SQRT, CORREL và RSQ
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Nhận xét:  r = 0.9091648 nên có thể kết luận mối phụ thuộc giữa tuổi

nghề và năng suất lao động là mối phụ thuộc thống kê (mối liên hệ tương quan)

thuận và chặt. Điều này có nghĩa là, khi tuổi nghề tăng lên thì năng suất lao

động cũng tăng lên tương ứng.

Như vậy, dù có tính đến tần số xuất hiện hay không khi chúng ta tiến hành

trình bày số liệu nhập dưới dạng không có tấn số thì vẫn có thể sử dụng một

trong 2 hàm RSQ và CORREL để tính hệ số tương quan cho tập số liệu.

b. Phương pháp sử dụng trình cài thêm Correlation

Chọn Tools/ Data Analysis/ Correlation, OK, hộp thoại xuất hiện và tiến

hành thực hiện như sau:

Hình 4.17 Hộp thoại lựa chọn công cụ phân tích dữ liệu và hộp thoại khai báo các

thông số để lập bảng tính hệ số tương quan

Một số thuật ngữ

+ Input Range: Khai báo vùng dữ liệu phân tích.

+ Grouped by : Định hướng nghiên cứu theo:

+ Columns: Xử lý theo cột

+ Rows: Xử lý theo hàng

+ Labels in First row: Dòng đầu tiên trong vùng lấy làm tiêu đề.

+ Output Range: Khai báo vùng kết xuất kết quả.
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Lại xét ví dụ 4.9: Số liệu sau khi được bố trí vào bảng tình như ở mục trên

ta tiến hành phân tích tương quan áp dụng trình cài thêm Correlation trong

Excel như sau:

- Trên thanh thực đơn thực hiện lệnh Tools/ Data Analysis/ Correlation,

OK. Bảng hộp thoại Correlation xuất hiện ta nhập vào các thông tin như trong

hình sau:

Hình 4.18 Khai báo các thông số của mô hình

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:

- Nhận xét: :  r = 0.90916 có cùng kết quả như khi tiến hành phân tích

bằng phương pháp thủ công ở phần trên.
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Xét ví dụ 4.8 ở trên: Sau khi bố trí số liệu về dạng có cùng tần số là 1

(nằm trong vùng địa chỉ N3:O103) ta tiến hành phân tích tương quan bằng công

cụ Correlation như sau:

- Tools/ Data Analysis/ Correlation, OK.

- Nhập vào thông tin bảng hộp thoại Correlation như trong hình sau:

Hình 4.19 Khai báo các thông số của mô hình

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:

- Nhận xét: Dù làm theo phương pháp thủ công áp dụng các hàm hay theo

phương pháp sử dụng Correlation thì đều cho cùng một kết quả r=0.8876539.

Tức là giữa tuổi nghề và năng suất lao động là mối liên hệ tương quan thuận và

chặt.

Ví dụ 4.10:Có tài liệu về năng suất lao động (đơn vị tính là triệu đồng),

phần trăm chi phí nguyên vật liệu chính trong giá thành đơn vị sản phẩm và giá

thành đơn vị sản phẩm (đơn vị tính là 1000 đồng) của xí nghiệp cùng sản xuất

một loại sản phẩm như sau:
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Thứ tự Giá thành đvị NSLĐ %NVL chính
xí nghiệp Y X1 X2

1 44 20 52
2 43 21 51
3 42 23 51
4 40 25 50
5 41 26 51

Bài giải:

- Nhập số liệu vào bảng tính theo dạng cột C13:F17 như hình sau:

Hình 4.20 Tổ chức số liệu trên bảng tính

- Tools/ Data Analysis/ Correlation, OK.

- Nhập vào thông tin bảng hộp thoại Correlation như trong hình sau:

Hình 4.21 Khai báo các thông số của mô hình

- Nhấn OK ta được bảng kết quả sau:
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Do đó:

     
 

985.0
69.01

69.0.89.0.94.0.289.094.0
2

22

x 21





xyR

-Nhận xét:

Qua bảng phân tích tương quan ta thấy mối quan hệ giữa giá thành đơn vị

sản phẩm Y với năng suất lao động X1 và phần trăm nguyên vật liệu chính trong

giá thành X2 là rất chặt (
21x xyR 985.0 ) (*) hoặc nhìn vào các hệ số tương quan

1xyr = - 0.93026051,
2xyr = 0.894427191 và bảng (*) trang 5. Trong mối quan hệ

này thì năng suất lao động X1 tỷ lệ nghịch với giá thành đơn vị sản phẩm Y, còn

tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu chính X2 tỷ lệ thuận với giá thành đơn vị sản phẩm

Y.

Bảng tính hệ số tương quan này cũng cho ta thấy có sự tương quan giữa các

Xi hay không. Cụ thể nhìn vào bảng kết quả ta thấy
21x xr = - 0.6933752 cho nên

khi giá thành đơn vị của sản phẩm không đổi giữa năng suất lao động X1 và tỷ lệ

phần trăm nguyên vật liệu chính trong giá thành X2 có mối quan hệ tương quan

tương đối chặt và chúng tỷ lệ nghịch với nhau.


